	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	


[bookmark: chuong_pl_18]Biểumẫu 18
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
Chuyên ngành Công nghệ In
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1
	Công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số 
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng về công nghệ chế bản in.
	3(2 +1)
	 HK3
	Thi trắc nghiệm

	2
	Công nghệ Chế tạo khuôn In 
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng về công nghệ chế tạo khuôn in cho các phương pháp in khác nhau.
	3(2 +1)
	  HK3
	Thi trắc nghiệm

	3
	Nghệ thuật trình bày ấn phẩm
	Cung cấp kiến thức về mỹ thuật.
	3
	 HK3
	Bài tập lớn

	4
	Đồ án Nghệ thuật trình bày ấn phẩm
	Trải nghiệm thiết kế.
	1
	HK4
	Bài tập lớn

	5
	Công nghệ in
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng về các công nghệ in.
	4(3+1)
	HK4
	Thi trắc nghiệm

	6
	Đồ án chế bản 
	Trải nghiệm ứng dụng các kiến thức chế bản.
	1
	
	

	7
	Công nghệ gia công sau in
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng về các công nghệ gia công sau in.
	4(3+1)
	HK5
	Thi trắc nghiệm

	8
	Đồ án Công nghệ in
	Trải nghiệm ứng dụng các kiến thức công nghệ in.
	1
	HK6
	Bài tập lớn

	9
	Kinh tế & tổ chức sản xuất in
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng về tính toán giá cả và kinh doanh trong ngành in.
	3(2+1)
	HK6
	Thi trắc nghiệm

	10
	Đồ án Công nghệ gia công sau in
	Trải nghiệm ứng dụng các kiến thức công nghệ gia công sau in.
	1
	HK6
	Bài tập lớn

	11
	Đồ án Kinh tế & tổ chức sản xuất in
	Trải nghiệm ứng dụng các kiến thức kinh tế in.
	1
	HK7
	Bài tập lớn

	12
	Quản lý chất lượng sản phẩm in
	Cung cấp kiến thức về quản lý chất lượng trong ngành in.
	3
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	13
	Kiểm tra và xử lý dữ liệu 
	Cung cấp kiến thức xử lý dữ liệu trong chế bản in.
	4
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	14
	Bình trang điện tử
	Cung cấp kiến thức và kỹ năng Bình trang điện tử.
	2(1+1)
	HK7
	Bài tập lớn

	15
	Quản trị màu 
	Cung cấp kiến thức quản trị màu trong ngành in.
	3
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	16
	Công nghệ In offset 
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ in offset.
	4
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	17
	Công nghệ In bao bì 
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ in bao bì: ống đồng, flexo.
	3
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	18
	Công nghệ In Kỹ thuật số 
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ in kỹ thuật số.
	2(1+1)
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	19
	Công nghệ gia tăng giá trị tờ in
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ gia tang giá trị tờ in.
	2(1+1)
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	20
	Công nghệ Thành phẩm sách và văn hóa phẩm
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về công nghệ thành phẩm sách và văn hóa phẩm.
	3
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	21
	Thiết kế cấu trúc và thành phẩm bao bì.
	Cung cấp kiến thức chuyên sâu về thiết kế cấu trúc và thành phẩm bao bì.
	4
	HK7
	Thi trắc nghiệm

	22
	Đồ án  quản lý chất lượng sản phẩm in 
	Trải nghiệm ứng dụng các kiến thức quản lý chất lượng trong ngành in.
	1
	HK8
	Bài tập lớn
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